
1/6

MÔN THI : STA 271 (SA-SC-SE) Học kì: 2

Thời gian : 13h30 - 26/07/2024   -   Phòng thi 310/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28209348560 Đoàn Thị Mỹ An STA 271 SA K28QTH

2 29214865851 Trương Quốc Cung STA 271 SA K29QTC

3 29214556392 Võ Cao Cường STA 271 SA K29QNT

4 29204659043 Lê Thị Thúy Diễm STA 271 SA K29QTM

5 28214506745 Vũ Quang Huy STA 271 SA K28HP-QLC

6 28204604145 Trần Thị Thảo Linh STA 271 SA K28QTM

7 27203138979 Khúc Nguyễn Trúc Ly STA 271 SA K28QNT

8 29214639099 Nguyễn Lê Ngọc Minh STA 271 SA K29QTM

9 29204644064 Ung Thị Hà My STA 271 SA K29QTM

10 28212706587 Trần Văn Nam STA 271 SA K28QTM NỢ HP

11 29204658184 Lê Thị Quỳnh Nga STA 271 SA K29QDM

12 29204621866 Nguyễn Kiều Ngân STA 271 SA K29QDM

13 28204854952 Lê Nguyễn Yến Nhi STA 271 SA K28QNH

14 29204658305 Nguyễn Thị Quỳnh Như STA 271 SA K29QTM

15 29214861700 Nguyễn Tấn Quốc STA 271 SA K29QTC

16 29204355578 Hồ Hạnh Mỹ Quyên STA 271 SA K29QTH

17 29214854836 Đặng Công Sơn STA 271 SA K29QTC

18 28218003714 Hoàng Minh Tâm STA 271 SA K28HP-QLC

19 29204634478 Võ Thị Mỹ Tâm STA 271 SA K29QDM

20 29214652264 Huỳnh Trương Nhật Tân STA 271 SA K29QTM
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2/6

MÔN THI : STA 271 (SA-SC-SE) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (với SPSS) * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 26/07/2024   -   Phòng thi 310/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204644963 Trần Thị Thanh Thùy STA 271 SA K29QDM

2 28205121610 Lê Thuỷ Tiên STA 271 SA K28QTM

3 29204650464 Phạm Thị Phương Tình STA 271 SA K29QDM

4 29208034911 Nguyễn Thị Thùy Trâm STA 271 SA K29QTH

5 29204865394 Nguyễn Thị Thùy Trang STA 271 SA K29QNH

6 25212107454 Lê Đoàn Anh Trí STA 271 SA K25QTH

7 29214354183 Trần Văn Tuấn STA 271 SA K29QTH

8 28204649136 Nguyễn Ngọc Tố Uyên STA 271 SA K28QTM

9 29204357030 Nguyễn Thị Trâm Anh STA 271 SC K29QTH

10 29204754505 Huỳnh Thị Ngọc Ánh STA 271 SC K29QTD

11 28204604960 Nguyễn Trịnh Ngọc Châu STA 271 SC K28QTM NỢ HP

12 29204640545 Vương Ngọc Bảo Châu STA 271 SC K29QTM

13 29204658536 Huỳnh Thị Hoàng Chinh STA 271 SC K29QTM

14 29214623028 Nguyễn Đức Duy Đan STA 271 SC K29QTM

15 29204658568 Huỳnh Thị Mỹ Dung STA 271 SC K29QTM

16 29204755656 Nguyễn Thị Hương Giang STA 271 SC K29QTD

17 29204654072 Nguyễn Thị Thanh Hà STA 271 SC K29QTM

18 29204759028 Lê Trần Cẩm Hà STA 271 SC K29QTD

19 28214344699 Trần Văn Hậu STA 271 SC K28QTH

20 24211204423 Đỗ Văn Trung Hiếu STA 271 SC K24QTH
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3/6

MÔN THI : STA 271 (SA-SC-SE) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (với SPSS) * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 26/07/2024   -   Phòng thi 403  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29214551738 Nguyễn Phong Hoài STA 271 SC K29QTH

2 29211149524 Vũ Duy Hoàng STA 271 SC K29QTH

3 29214661185 Nguyễn Đức Huy STA 271 SC K29QTM

4 28204906829 Phạm Thị Lệ Huyện STA 271 SC K28KDN

5 29204658349 Lê Thị Khánh Linh STA 271 SC K29QTM

6 29216661478 Cái Hữu Lộc STA 271 SC K29HP-QDT

7 29206535834 Nguyễn Thị Mận STA 271 SC K29QTM

8 28214504035 Lê Đắc Bảo Minh STA 271 SC K28HP-QLC

9 29204323778 Đặng Mỹ Kiều My STA 271 SC K29QTH

10 29204663897 Nguyễn Thị My My STA 271 SC K29QTM

11 27202602529 Nguyễn Thị Kim Ngân STA 271 SC K28KDN

12 28214351734 Trần Tuấn Ngọc STA 271 SC K28QTH

13 28214603766 Bùi Văn Nguyên STA 271 SC K28QDM

14 29214655000 Cao Văn Nhật STA 271 SC K29QTM

15 28204306873 Huỳnh Hà Như STA 271 SC K28QTM
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MÔN THI : STA 271 (SA-SC-SE) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (với SPSS) * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 26/07/2024   -   Phòng thi 404  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28209442246 Nguyễn Thị Tuyết Như STA 271 SC K28QNH

2 29204662480 Phạm Thị Quỳnh Như STA 271 SC K29QTM

3 28206605705 Dương Nguyễn Linh Oanh STA 271 SC K28QDM

4 29204336776 Nguyễn Lê Mỹ Phúc STA 271 SC K29QTM

5 29204331190 Đỗ Đoàn Thục Quyên STA 271 SC K29QTH

6 29204353797 Đàm Nguyễn Phương Thảo STA 271 SC K29QTH

7 29204952155 Lê Thị Phương Thảo STA 271 SC K29QTH

8 29204653754 Nguyễn Thị Hiếu Thiện STA 271 SC K29QDM

9 28206252621 Nguyễn Vũ Anh Thư STA 271 SC K28QTH

10 29204658923 Phan Anh Thư STA 271 SC K29QTM

11 28204852910 Nguyễn Ngọc Hoài Thương STA 271 SC K29KDN

12 29204780336 Trần Hoàng Thương STA 271 SC K29QLC

13 29204645869 Trần Thanh Thúy STA 271 SC K29QTH

14 29204665435 Nguyễn Thị Bích Thùy STA 271 SC K29QDM

15 29201143053 Lê Thị Kim Tình STA 271 SC K29QTM

16 28209439279 Phan Thanh Tony STA 271 SC K28QNT

17 29204661688 Lê Nguyễn Diệu Trân STA 271 SC K29QTM

18 29204643292 Chu Thị Thùy Trang STA 271 SC K29QTM

19 29204765717 Phạm Thị Thu Trang STA 271 SC K29QTD

20 29214354254 Võ Minh Trị STA 271 SC K29QTH
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MÔN THI : STA 271 (SA-SC-SE) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (với SPSS) * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 26/07/2024   -   Phòng thi 511/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29202728950 Đinh Thị Tố Trinh STA 271 SC K29QTD

2 28214238755 Thái Phi Trường STA 271 SC K28HP-QDT NỢ HP

3 27212100658 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn STA 271 SC K28QTH

4 28204606490 Nguyễn Hoàng Thảo Uyên STA 271 SC K28QDM

5 28204629933 Lê Thị Xuân Vân STA 271 SC K28QTM

6 28204934536 Nguyễn Thị Thúy Vân STA 271 SC K28KDN

7 29204630526 Nguyễn Thị Hạ Vy STA 271 SC K29QDM

8 28214646435 Phùng Khả Vỹ STA 271 SC K28QTM

9 28204304503 Nguyễn Hồ Trân Chân STA 271 SE K28QTH

10 28210200438 Phan Trần Tuấn Đạt STA 271 SE K29QLC

11 29214665887 Vũ Hữu Đạt STA 271 SE K29QDM

12 28209033211 Trần Doanh Doanh STA 271 SE K29QTH

13 29214640509 Tôn Thất Dũng STA 271 SE K29QDM

14 27204734214 Đỗ Hà Thanh Hoàng STA 271 SE K27HP-QLC

15 28214334007 Trần Huy Hoàng STA 271 SE K28QTN

16 29208064427 Huỳnh Thị Vũ Hồng STA 271 SE K29QNH

17 29204280370 Nguyễn Thị Diệu Huyền STA 271 SE K29QDT NỢ HP

18 29214354242 Trần Văn Khoa STA 271 SE K29QTH NỢ HP

19 26212136152 Ngô Gia Kin STA 271 SE K26QTH

20 28206201614 Nguyễn Châu Linh STA 271 SE K28QTN
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6/6

MÔN THI : STA 271 (SA-SC-SE) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (với SPSS) * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 26/07/2024   -   Phòng thi 511/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204654188 Trần Thị Thanh Loan STA 271 SE K29HP-QTM

2 29214651608 Lê Nguyễn Ngọc Long STA 271 SE K29QDM NỢ HP

3 28206102405 Nguyễn Thị Trúc Ly STA 271 SE K28HP-QLC

4 28204651066 Hứa Nguyễn Trà My STA 271 SE K28QTM

5 28209350676 Nguyễn Thị Bảo Ngọc STA 271 SE K28QTN

6 28204352583 Ngô Phương Nhi STA 271 SE K28QDM

7 28204903184 Lưu Yến Nhi STA 271 SE K28KDN

8 29204622423 Phạm Yến Nhi STA 271 SE K29QTM

9 29204660597 Huỳnh Thị Yến Nhi STA 271 SE K29QTM

10 28206648082 Hồ Như Thảo STA 271 SE K28QTD

11 29204655185 Bùi Thị Thu Thì STA 271 SE K29QTM

12 29204655708 Nguyễn Thị Hoài Thương STA 271 SE K29QTM

13 29204865320 Võ Thị Mộng Thuyền STA 271 SE K29QNH

14 29204650923 Phạm Ngọc Trâm STA 271 SE K29QTH

15 29204344655 Võ Thị Ngọc Tuyết STA 271 SE K29QDM

16 29204331234 Đoàn Thị Lộc Uyển STA 271 SE K29QTH

17 28204641206 Đinh Thị Cẩm Vân STA 271 SE K28QTH

18 29204651069 Nguyễn Thị Ngọc Vy STA 271 SE K29QTM

19 28211139625 Huỳnh Lê Triều Vỹ STA 271 SE K28QTM

20 28204124329 Đỗ Thị Trà My STA 271 V K28QEC Thi ghép
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